
STT Ký hiệu Tên sổ/Phiếu Quy cách Đơn vị số lượng

1 A1/CSYT Sổ khám bệnh

Chất liệu: Giấy trắng. Định lượng: 

65gsm

Kích thước: A3. Bìa màu xanh, 50 tờ

In 2 mặt

Quyển 7

2 A2.1/CSYT
Sổ tiêm chủng cơ bản 

cho trẻ em

Chất liệu: Giấy trắng. Định lượng: 

65gsm

Kích thước: A4. Bìa màu xanh, 50 tờ

In 2 mặt

Quyển 15

A2.2/CSYT
Sổ tiêm vắc xin uốn 

ván cho phụ nữ

Chất liệu: Giấy trắng. Định lượng: 

65gsm

Kích thước: A4. Bìa màu xanh, 50 tờ

In 2 mặt

Quyển 13

A3/CSYT Sổ khám thai

Chất liệu: Giấy trắng. Định lượng: 

65gsm

Kích thước: A4. Bìa màu xanh, 50 tờ

In 2 mặt

Quyển 16

A4/CSYT Sổ đẻ

Chất liệu: Giấy trắng. Định lượng: 

65gsm

Kích thước: A4. Bìa màu xanh, 50 tờ

In 2 mặt

Quyển 6

Danh mục dự trù mua sổ sách, biểu mẫu phục vụ tại TYT xã, thị trấn theo Thông tư 37 năm 2025.

(Kèm theo Thư mời báo giá số..  /TMBT/TTYT ngày    tháng  2 năm 2005).



A5.1/CSYT
 Sổ thực hiện các biện 

pháp tránh thai

Chất liệu: Giấy trắng. Định lượng: 

65gsm

Kích thước: A4. Bìa màu xanh, 50 tờ

In 2 mặt

Quyển 11

A6/CSYT Sổ theo dõi tử vong

Chất liệu: Giấy trắng. Định lượng: 

65gsm

Kích thước: A4. Bìa màu xanh, 50 tờ

In 2 mặt

Quyển 6

A7/CSYT
Sổ theo dỏi, quản lý 

bệnh nhân sốt rét

Chất liệu: Giấy trắng. Định lượng: 

65gsm

Kích thước: A4. Bìa màu xanh, 50 tờ

In 2 mặt

Quyển 2

A8/CSYT

Sổ theo dõi, quản lý 

bệnh nhân Tâm thần 

cộng động

Chất liệu: Giấy trắng. Định lượng: 

65gsm

Kích thước: A4. Bìa màu xanh, 50 tờ

In 2 mặt

Quyển 7

A9/CSYT

Sổ theo dõi, quản lý 

bệnh nhân Lao tại 

cộng đồng

Chất liệu: Giấy trắng. Định lượng: 

65gsm

Kích thước: A4. Bìa màu xanh, 50 tờ

In 2 mặt

Quyển 6

A10/CSYT

Sổ theo dõi, quản lý 

bệnh nhân HIV tại 

cộng đồng

Chất liệu: Giấy trắng. Định lượng: 

65gsm

Kích thước: A4. Bìa màu xanh, 50 tờ

In 2 mặt

Quyển 6

A11/CSYT
Sổ theo dõi công tác 

truyền thông GDSK

Chất liệu: Giấy trắng. Định lượng: 

65gsm

Kích thước: A4. Bìa màu xanh, 50 tờ

In 2 mặt

Quyển 8



A12.1/CSYT Sổ quản lý Tăng huyết áp

Chất liệu: Giấy trắng. Định lượng: 

65gsm

Kích thước: A4. Bìa màu xanh, 50 tờ

In 2 mặt

Quyển 9

A12.2/CSYT
Sổ quản lý bệnh đái 

tháo đường

Chất liệu: Giấy trắng. Định lượng: 

65gsm

Kích thước: A4. Bìa màu xanh, 50 tờ

In 2 mặt

Quyển 9

A12.3/CSYT
Sổ quản lý bệnh tắc 

nghẽn mãn tính

Chất liệu: Giấy trắng. Định lượng: 

65gsm

Kích thước: A4. Bìa màu xanh, 50 tờ

In 2 mặt

Quyển 3
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